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함양군&베트남 동나이시 계절근로자 평가표

접수

번호
이름 성 생년월일 나이 성별 키(cm) 몸무게

(kg)
건강상태

(없음. 질병명)

한국어능력
(상,중,하, 못함

)

결혼여부
(기혼,미혼,이혼,
자녀수)

평가점수(각 항목별 5점 만점)

소계 면접태도 한국어 건강상태 신체조건
기타(문신

)
(상.하)

계
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3

4

5
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SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM Độc lập -Tự do - Hạnh Phúc

Danh sách lao động đăng ký phỏng vấn đi làm việc thời vụ tại  Quận Hamyang, Hàn Quốc

Đính kèm Thông báo số        TB-TTDVVL ngày        tháng        năm 2026 của Trung tâm dịch vụ việc làm

Số thứ tự từ 61 đến 120 tham gia phỏng vấn buổi chiều  lúc 13h - 16h 30 ngày 26/6/2026

STT Họ Tên Ngày tháng
năm sinh Tuổi

Giới tính

Địa chỉ Số ĐT
Chiều

cao
(cm)

Cân
nặng
(kg)

Tình trạng sức
khỏe (Không có

bệnh / Tên
bệnh)

Trình độ
tiếng Hàn

(Tốt / Khá /
Trung bình /
Không biết)

Tình trạng hôn
nhân (Đã kết

hôn / Chưa kết
hôn / Ly hôn /

Góa)

Đối tượng ưu
tiên

Nam Nữ

61 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 01/11/1989 37 Nữ xã An Phước 0326701080 163 Bình thường Không biết Ck mất

62 Phạm Thị Thu Thủy 05/08/1980 46 Nữ P Trấn Biên 0868294495 150 Bình thường Không biết

63 Tăng Thị Yến Phượng 11/03/2000 26 Nữ P Biên Hòa 0886752137 157

Hồ sơ thiếu
Giấy

Nông nghiệp

Không biết

64 Lê Thị Kim Oanh 26/06/1976 50 Nữ P Trấn Biên 0939381133 156 Không biết

65 Đỗ Thành Tài 25/02/1997 29 Nam P Trấn Biên 0901625327 183 Không biết

66 Hà Xuân Yên 10/12/1983 43 Nam P Hố Nai 0973522782 165 Không biết

67 Nguyễn Thị Tú Trinh 18/10/1998 28 Nữ P Hố Nai 0907091113 164 Không biết

68 Phạm Minh Thông 20/07/1990 36 Nam P Tam Hiệp 0908881365 166 Không biết

69 Nguyễn Đức Hà Nguyên 16/11/1995 31 Nam P Trấn Biên 0975446149 168 Không biết
Cặp vợ chồng

70 Tô Mỹ Tiên 30/08/1995 31 Nữ P Trấn Biên 0964603639 157 Không biết

71 Phùng Thị Hồng 10/10/1985 41 Nữ P Tam Hiệp 0775516574 153 Không biết

72 Đặng Thị Phương Linh 16/05/1994 32 Nữ P Tam Hiệp 0784943171 153 Không biết

73 Nguyễn Văn Phú 25/10/1988 38 Nam Kp 2 Tiến Thành , P.Đồng Xoài 0983328789 1,65

Danh sách VP
Bình Phước

Không biết

74 Phan Ngọc Vũ 15/06/1988 38 Nam KP. Tiến Thành 3, P. Đồng Xoài 0966228788 1,7 Không biết

75 Hà Văn Hùng 20/02/1983 43 Nam KP Tiến Thành 2, P.Đồng Xoài 0866803339 1,63 Không biết

76 Nguyễn Vĩnh Quang 01/06/1981 45 Nam KP. Phú Xuân, P. Bình Phước 0915572495 1,66 Không biết

77 Đàm Thị Hiền 04/09/1985 41 Nữ KP. Tân Đồng, P.Bình Phước 0961590749 1,6 Không biết
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STT Họ Tên Ngày tháng
năm sinh Tuổi

Giới tính

Địa chỉ Số ĐT
Chiều

cao
(cm)

Cân
nặng
(kg)

Tình trạng sức
khỏe (Không có

bệnh / Tên
bệnh)

Trình độ
tiếng Hàn

(Tốt / Khá /
Trung bình /
Không biết)

Tình trạng hôn
nhân (Đã kết

hôn / Chưa kết
hôn / Ly hôn /

Góa)

Đối tượng ưu
tiên

Nam Nữ

78 Phan Đức Huỳnh 11/06/1992 33 Nam KP. Tân Xuân, P.Bình Phước 0386496119 1,72 Không biết

79 Phan Đức Hiệp 10/09/1994 32 Nam KP. Tân Xuân,P. Bình Phước 0919661265 1,7 Không biết

80 Huỳnh Thanh Sang 16/06/1998 28 Nam KP 2, P.Bình Phước 0987039394 1,65 Không biết

81 Hồ Thị Thu Thuỷ 23/10/1990 36 Nữ Kp 10, P.Chơn Thành 0362340343 1,53 Không biết

82 Đồng Thị Phượng 16/05/1996 30 Nữ KP 5, Chơn Thành 0961223017 1,59 Không biết

83 Lại Thị Thuý 28/02/1978 48 Nữ Thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa 0379670709 1,5 Không biết Miền núi

84 Nguyễn Đình Tuấn 27/06/1993 33 Nam Thôn Phước Sơn, xã Phú nghĩa 0332963442 1,61 Không biết Vùng núi

85 Bùi Đức Mạnh 04/01/1999 27 Nam Ấp 2, xã Minh Đức 0982037420 1,69 KhÁ

86 Nguyễn Thị Mỹ Hảo 03/09/2000 26 Nữ Ấp 1 B, xã Minh Đức 0346554310 1,59 Trung bình

87 Nguyễn Thị Lý 23/09/1989 37 Nữ Ấp Minh Thắng, xã Nha Bích 0974080842 1,57 Không biết

88 Đinh Thị Thu Hà 29/11/1984 42 Nữ ấp 5, xã Nha Bích 0982013041 1,54 Không biết
Cặp vợ chồng

Dân tộc Mường

89 Lâm Quốc Dũng 18/10/1978 48 Nam ấp 5, xã Nha Bích 0982013041 1,7 Không biết Dân tộc Khơme

90 Cao Thị Ngọc Quỳnh 03/05/1999 27 Nữ Minh Thắng 2, xã Nha Bích 0387242440 1,63 Không biết

91 Hoàng Thị Chanh 26/06/1990 36 Nam Thôn 6, xã Bom Bo 0964840923 1,64 Không biết Dân tộc Tày

92 Triệu Thị Nhung 11/05/1999 27 Nữ Thôn 4, xã Bom Bo 0339779999 1,53 Trung bình Dân tộc Nùng;
miền núi

93 Vũ Văn Hải 16/11/1995 30 Nam Ấp Đồng Tiến 3, Xã Đồng tâm 0366640066 1,7 Không biết

94 Phan Văn Linh 05/05/1981 45 Nam Tổ 11, Thôn Phú Tân, Xã Phú Riềng 0969767181 1,64 Không biết

95 Đồng Văn Nhạ 15/07/1986 41 Nam Thôn Phú Tân, xã Phú Riềng 0966097694 1,7 không biết

96 Nguyễn Thị Thơm 20/04/1982 44 Nữ Tổ 2, ấp Tà Thiết, xã Lộc Thành 0978712898 1,53 Không biết

97 Nguyễn Văn Nho 17/08/1988 38 Nam Ấp 5B, xã Lộc Tấn 0368446394 1,69 Không biết

98 Nguyễn Văn Bao 20/04/1984 42 Nam KP 5, P.Đồng Phú 0334886754 1,65 Không biết

99 Vi Văn Anh 10/11/1992 34 Nam Thôn 5, Đăng Hà, xã Phước Sơn 0389109968 1,69 Không biết
cặp vợ chồng

Miền núi, dân
tộc

100 Phạm Thúy Hiền 02/05/1999 27 Nữ Thôn 5, Đăng Hà, xã Phước Sơn 0969552227 1,5 Không biết Miền núi

Danh sách VP
Bình Phước
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STT Họ Tên Ngày tháng
năm sinh Tuổi

Giới tính

Địa chỉ Số ĐT
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Cân
nặng
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Tình trạng sức
khỏe (Không có

bệnh / Tên
bệnh)

Trình độ
tiếng Hàn

(Tốt / Khá /
Trung bình /
Không biết)

Tình trạng hôn
nhân (Đã kết

hôn / Chưa kết
hôn / Ly hôn /

Góa)

Đối tượng ưu
tiên

Nam Nữ

101 Lê Thanh Cảnh 08/06/1992 34 Nam Tổ 1, ấp Tân Phú, xã Thuận Lợi 0707271174 1,74 Trung bình Độc thân

102 Lê Thi Nga Nga 26/06/1989 37 Nữ Ấp Sóc Nê, xã Tân Tiến 0966069072 1,52 Không biết Thôn đặc biệt
khó khăn

103 Nguyễn Văn Phúc 02/01/1999 27 Nam Tân Hiêp, Xã Tân Tiến 0914479876 1,66 Không biết

104 Lành Thị  Thuỷ 11/04/1984 42 Nữ Tân Hội, Tân Tiến Không biết Thôn đặc biệt
khó khăn

105 Nguyễn Văn Quang 01/01/1992 33 Nam Tân Hội, Tân Tiến Không biết
Cặp vợ chồng

Thôn đặc biệt
khó khăn

106 Trương Thị Hoàng yến 19/10/1999 27 Nữ Tân Hội, Tân Tiến Không biết Thôn đặc biệt
khó khăn

107 Lê Hoàng Nam 11/10/1995 31 Nam Tân Hội, Tân Tiến Không biết Thôn đặc biệt
khó khăn

108 Nguyễn Văn Phúc 02/01/1999 27 Nam Tân Hiệp, Tân Tiến Không biết Thôn đặc biệt
khó khăn

109 Nguyễn Văn Hiếu 29/03/1982 44 Nam Tân Phong, Tân Tiến Không biết Thôn đặc biệt
khó khăn

110 Dương Thị Hậu 01/01/1977 49 Nữ Tân Phong, Tân Tiến Không biết Thôn đặc biệt
khó khăn

111 Huỳnh Thị Thúy Như 18/08/1996 30 Nữ ấp Phú Thịnh 2, xã Tà Lài 0388746427 159 Bình thường không biết Đã kết hôn

112 Phạm Dũng Lạc 03/12/1990 36 Nam ấp Bình Hòa, Xuân Phú 0912211774 170 Bình thường không biết Đã kết hôn

113 Nguyễn Thanh Tuấn 26/04/1995 31 Nam ấp Gia Ray 2, p Xuân Lộc 0901664980 164 Bình thường không biết Đã kết hôn

114 Nguyễn Đình Nhu 07/11/1999 27 Nam Lê Lợi 2, Xã Gia Kiệm, 0368471998 Bình thường không biết

115 Nguyễn Viết Thiệu 25/07/1983 43 Nam Kp Thanh Hóa, P Hố Nai 0394907323 160 Bình thường không biết Đã kết hôn

116 Lành Thị  Thuỷ 11/04/1984 42 Nữ Tân Hội, Tân Tiến 0329127270 1,52 Bình thường Đã kết hôn

117 Lê Hoàng Nam 11/10/1995 31 Nam ấp Tân Hội, xã Tân Tiến 0354811295 1,6 Bình thường Độc thân

118 Dương Thị Hậu 01/01/1977 49 Nữ Tân Phong, Tân Tiến 0962808204 1,6 Bình thường Đã kết hôn

119 Hoàng Văn Tùng 24/08/1992 34 Nam ấp 1, Sông Ray 0983482726 Bình thường

120 Phạm Thanh Thảo 01/01/1986 40 Nữ Tây Kinh, Gia Kiệm 0977965093 Bình Thường

Danh sách VP
Bình Phước
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